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1 MB xây dựng 16,379.64m2 Dọn sạch MBXD 

2 Cột chống sét   08 vị trí 

 - Khối lượng đào đất   

 - Khối lượng đắp   

3 MÓNG (KIOS 1600KVA)  01 vị trí 

 - Khối lượng đào đất   

 - Khối lượng đắp   

4 MÓNG (KIOS 2500KVA)  02 vị trí 

 - Khối lượng đào đất   

 - Khối lượng đắp   

5 DÂY DẪN ĐIỆN QUA 
ĐƯỜNG 

 04 vị trí 

 - Khối lượng đào đất   

 - Khối lượng đắp   

Dung trọng tự nhiên:  1.92 g/cm3 = 1.92 T/m3 

+ Góc ma sát trong của đất: φ= 22.32o. 

+ Lực dính c= 0.150 kg/cm2 = 1.5 T/m2 

1.5.1.1 Trình duyệt tổ chức thi công và biện pháp an toàn 

Nhà thầu phải lập các bản vẽ Tổ chức thi công đào, đắp cho từng khu vực thi 
công. Các bản vẽ này phải thể hiện chi tiết trình tự công tác đào, đắp dự kiến 
cùng với các dữ liệu thích hợp cho những giai đoạn đào, đắp tại mỗi khu vực 
công trình. Trong  kế hoạch đào, đắp dự kiến phải đề cập chi tiết về việc thải 
vật liệu đào từ hố móng, tiêu thoát nước trong khu vực đào, đắp. 

Các bản vẽ Tổ chức thi công đào, đắp phải được trình Chủ đầu tư phê duyệt 
trước khi triển khai thi công. 

1.5.1.2 Tiêu chuẩn áp dụng 

Công tác đất được thực hiện theo các tiêu chuẩn sau: 

TCVN 4447:2012 “Công tác đất – Thi công và nghiệm thu”. 

Và các quy định pháp luật khác khác liên quan. 

1.5.2 Các yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật 

1.5.2.1 Yêu cầu chung 

-  Đào đất bóc phủ mặt bằng 
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Tiêu chuẩn chất lượng đầu tiên phải kiểm tra đất đắp là độ chặt đầm nén so 
với thiết kế. 

Sai lệch cho phép của bộ phận công trình đất so với thiết kế không được vượt 
quá quy định trong bảng sau: 

Bảng: Sai lệch cho phép của bộ phận công trình đất so với thiết kế 

Tên, vị trí sai lệch Sai lệch cho phép Phương pháp kiểm tra 

Gờ mép và trục tim công trình ± 0.0500 m Máy thủy chuẩn 

Độ dốc dọc theo tuyến đáy kênh, mương 

hào hệ thống tiêu nước 
± 0.0005 m Máy thủy chuẩn 

Giảm độ dốc tối thiểu của đáy kênh 

mương và hệ thống tiêu nước 
Không cho phép Máy thủy chuẩn 

Tăng độ dốc mái dốc của công trình Không cho phép 
Đo các quãng từng mặt 

cắt 

Giảm độ dốc mái dốc của vật tiêu nước 

bằng đá hỗn hợp nằm trong đập 
± 5 % đến 10 % 

Đo các quãng từng mặt 

cắt 

Bề rộng cơ phần đắp ± 0.15 m Đo cách quãng 50 m 

Bề rộng đường hào ± 0.15 m Đo cách quãng 50 m 

Bề rộng kênh mương ± 0.10 m Đo cách quãng 50 m 

Giảm kích thước rãnh tiêu Không cho phép Đo cách quãng 50 m 

Sai lệch san nền ± 0.0001 m 
Máy thủy chuẩn cách 

quãng 50 m 

Phương pháp tiến hành các thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu kiểm tra được 
thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước, những trường hợp đặc 
biệt phải có sự thoả thuận của cơ quan thiết kế. 

1.6 CHỈ DẪN KỸ THUẬT THI CÔNG BÊ TÔNG 

1.6.1 Tổng quan 

Phạm vi áp dụng 

Nhà thầu sẽ thực hiện công tác sản xuất bê tông tại công trường hoặc mua bê 
tông thương phẩm để thi công các hạng mục công trình thể hiện trong thiết kế, 
theo các quy định trong thiết kế và bản chỉ dẫn kỹ thuật này. Trong phần này 
nêu chỉ dẫn kỹ thuật của công tác sản xuất và thi công bê tông thông thường 
đổ tại chỗ và bê tông đúc sẵn. 

TT Hạng mục thi công Khối lượng (m3) Ghi chú 

1 Khu vực lắp tấm pin    

 - BT B20 đá 1x2 – cọc   
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2 Khu vực lắp Inverter   

 - BT B20 đá 1x2 – cọc   

3 Khu vực mố đỡ máng cáp   

 - BT B20 đá 1x2   

4 Móng đặt tủ PCCC   

 - BT B20 đá 1x2   

5 Móng tủ điện tự dùng   

 - BT B20 đá 1x2   

6 Móng tủ điện phân phối tổng   

 - BT B20 đá 1x2   

7 Móng Kios 1600KVA   

 - BT B20 đá 1x2   

8 Móng Kios 2500KVA   

 - BT B20 đá 1x2   

Đệ trình và phê duyệt 

Trên cơ sở hồ sơ thiết kế BVTC được duyệt và bản chỉ dẫn kỹ thuật này, Nhà 
thầu phải lập biện pháp thi công, biện pháp an toàn cho công tác sản xuất và 
thi công bê tông để Chủ đầu tư chấp thuận. 

Nội dung của bản vẽ thiết kế tổ chức thi công sẽ bao gồm nhưng không giới 
hạn bởi các nội dung chính sau: 

- Công nghệ sản xuất bê tông. 

- Các chứng chỉ xác nhận sự phù hợp của các loại vật liệu để sản xuất bê 
tông. 

- Cấp phối bê tông gồm 3 loại: B7.5, B15 và B20. 

- Phương tiện vận chuyển bê tông từ cơ sở sản xuất đến khối đổ. 

- Các bản vẽ chi tiết khối đổ bê tông, vị trí khối đổ, bao gồm cả cốt thép và 
các chi tiết đặt sẵn trong bê tông. 

- Tài liệu CO, CQ của nhà sản xuất, cung cấp và các kết quả thí nghiệm 
kiểm chứng đối với các loại vật liệu, vật tư sử dụng. 

- Nhà thầu phải trình Tư vấn biên bản đổ bê tông. Biên bản phải ghi rõ loại 
và khối lượng bê tông đã đổ, vị trí đổ, ngày đổ, nhiệt độ môi trường xung 
quanh, nhiệt độ bê tông được đo khi đổ bê tông, hàm lượng độ ẩm của cốt 
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Lớp hoàn thiện móng phải phù hợp với các bề mặt tiếp xúc lâu dài với tầm 
nhìn. Các bề mặt ván khuôn phải tạo ra một bề mặt đồng đều, dày đặc với bê 
tông với mô hình đều đặn của các mối nối ngang và dọc cách nhau không dưới 
600 mm trừ khi có quy định hoặc hướng dẫn khác. 

Tái sử dụng ván khuôn 

Việc sử dụng lại ván khuôn phải được kiểm tra theo các yêu cầu sau: 

(a) Trước khi sử dụng lại, ván khuôn phải được kiểm tra cẩn thận để đánh 
giá các yêu cầu về vệ sinh và sửa chữa cần thiết để đạt được độ hoàn thiện bê 
tông quy định. Các lỗ từ bu lông và thanh giằng phải được cắm cẩn thận trơn 
trụ và bằng phẳng với bề mặt ván khuôn tạo hình. 

(b) Việc sử dụng lại các ván khuôn không được làm chậm trễ hoặc thay đổi 
tiến độ đổ bê tông so với tiến độ có thể đạt được nếu tất cả các mẫu đều là mới 
và việc sử dụng lại các ván khuôn sẽ không làm cho ván khuôn kém ổn định 
hơn cũng như độ hoàn thiện hoặc bề ngoài kém chấp nhận được đối với bề mặt 
đã được tạo hình. 

1.6.10 Cốt thép cho bê tông 

Tổng quan 

Phần này quy định các yêu cầu đối với việc cung cấp, chế tạo và lắp đặt cốt 
thép thanh cho bê tông đúc tại chỗ, bao gồm tất cả các vật liệu và biện pháp 
cần thiết để hoàn thiện cốt thép như thể hiện trên bản vẽ và quy định ở đây. 

TT Hạng mục thi công Khối lượng (Kg) Ghi chú 

1 Khu vực lắp tấm pin   

 - Cốt thép D<10 – cọc   

2 Khu vực lắp Inverter   

 - Cốt thép D<10 – cọc   

3 Móng cột chống sét   

4 Mố đỡ máng cáp   

5 Móng đặt tủ PCCC   

6 Móng đặt tủ điện   

7 Móng Kios 1600KVA   

8 Móng Kios 2500KVA   

Đặc tính kỹ thuật  

Các chất lượng cốt thép sau đây phù hợp với QCVN 07: 2019 / BKHCN hoặc 
tương đương sẽ được sử dụng. 
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1 Khu vực lắp tấm pin   

 - Cọc D300mm, sâu 1.3m   

2 Móng cột chống sét -  

3 Khu vực lắp Inverter   

 - Cọc D300mm, sâu 1.3m   

4 Khu vực mố đỡ máng cáp -  

5 Móng đặt tủ PCCC -  

6 Móng đặt tủ điện -  

7 Móng kios 1600KVA -  

8 Móng kios 2500KVA -  

Đặc tính kỹ thuật cọc khoan nhồi: 
Loại cọc: khoan và đổ bê tông cọc. 

Bê tông cọc B20 đá 1x2 cường độ nén mẫu lăng trụ 28 ngày tuổi: 25 Mpa. 

Cọc khoan nhồi Sức chịu tải của cọc 

Đường kính 
(mm) 

Chiều sâu 
khoan (m) 

Tiêu chuẩn Sức chịu nén 
(KN) 

Sức chịu kéo 
(KN) 

300 1.30 TCVN 10304-
2025 

50.67 10.71 

1.7.2 Hồ sơ thi công cọc 

 Nhà thầu phải duy trì hồ sơ chính xác của tất cả việc thi công cọc. 

 Đối với tất cả các cọc, các hồ sơ này phải bao gồm: 

-  Loại, kích thước và chiều dài cọc 
-  Số tên cọc và vị trí trong công trình 

-  Mũi cọc cuối cùng và cao trình đỉnh cọc 
  

 Đối với cọc khoan nhồi, hồ sơ cũng phải bao gồm: 
-  Ngày và thời gian khoan 

-  Đầy đủ chi tiết của thiết bị khoan 

-  Chi tiết về các tầng đất gặp phải 

-  Độ sâu khoan và độ cao của đáy lỗ khoan 

-  Ngày đổ bê tông 
-  Chi tiết về tất cả những gián đoạn trong quá trình khoan, làm sạch cạn, 

đổ bê tông hoặc bất kỳ vấn đề nào khác gặp phải. 
-  Tên của nhóm và người phụ trách công việc này 



ĐMT mặt đất dọc kênh nước chung làm mát TTĐL Phú Mỹ  
Thiết kế bản vẽ thi công 

Phụ lục 1 : Chỉ dẫn kỹ thuật phần phần Xây dựng 
PHẦN XÂY DỰNG 

  

   
Công ty CP TVXDĐ3  33 

1.7.3 Cọc khoan nhồi đổ tại chỗ 

Cọc khoan nhồi bê tông đổ tại chỗ sẽ được lắp đặt bằng cách khoan, vệ sinh lỗ 
khoan, đặt lồng thép gia cường, đổ bê tông bằng cao độ thiết kế. 
Bê tông cọc phải tuân theo các yêu cầu chung của tiêu chuẩn bê tông với cốt 
liệu có kích thước lớn nhất là 30 mm được cấp phối theo tiêu chuẩn ASTM 
C33 và độ sụt từ 150 đến 200 mm. Bê tông có cường độ nén hình trụ 28 ngày 
tối thiểu 300kg/cm2 (kích thước hình trụ thử nghiệm 15x15cm) sẽ được áp 
dụng cho cọc khoan nhồi. 

1.7.4 Dung sai nghiệm thu cọc 

Tất cả các cọc cố định phải được thi công trong phạm vi 150 mm tính từ các 
vị trí đã chỉ định của chúng theo mặt bằng và mặt dưới của mũi cọc, như thể 
hiện trên bản vẽ thi công đã được phê duyệt.  Độ nghiêng tối đa của bất kỳ 
cọc nào so với đường tâm thiết kế của nó phải là 1/75 và đỉnh của mỗi cọc 
phải nằm trong phạm vi 50 mm so với mức thiết kế của nó. 

1.8 KẾT CẤU GIÁ ĐỠ KHUNG THÉP 

1.8.1 Vật liệu 

Tổng quan  

Tất cả thép phải đáp ứng các yêu cầu của TCVN, ASTM hoặc tương đương 
trừ khi được chỉ định hoặc hướng dẫn khác. 

Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các thử nghiệm các thành phần cấu tạo 
thép của nhà sản xuất được chứng nhận đối với tất cả các vật liệu và thành 
phần kết cấu trước khi giao hàng. 

TT Hạng mục thi công  Ghi chú 

1 Khu vực lắp tấm pin loại 1   

 - Thép hình U100x42x3.3  SS400 

 - Ống thép DN65, 2.3 mm  SS400 

 Bản mã dày 3, 5, 8mm  SS400 

 - Thép hình L40x40x4  SS400 

 - Thép hình C75x45x13x3  SS400 

 - Thép hình L65x50x5  SS400 

 - Thép hình L75x75x6  SS400 

 Bu lông M12x40 liên kết  S235B 

 BL neo D14  S235B 
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2 Khu vực lắp tấm pin loại 2   

 C75x45x13x3  SS400 

 L80x80x6  SS400 

 L75x75x6  SS400 

 L50x50x5  SS400 

 L90x90x7  SS400 

 Bản mã  SS400 

 Bu lông M12x80 liên kết  S235B 

 BL neo D14  S235B 

 Bu lông nở D12x100 inox 304  S235B 

3 Khu vực lắp Inverter   

 Thép hộp 80x40x3  SS400 

 U75x40x3.8 đục lỗ  SS400 

 Thép hình L70x70x6  SS400 

 Thép hình L60x60x4  SS400 

 Bu lông M10x40  S235B 

 Bu lông U vuông M10  S235B 

Đặc tính kỹ thuật thép hình: 

Kết cấu khung giá đỡ khung thép SS400 hoặc tương đương, mạ kẽm nhúng 
nóng theo TCVN 5408:2007 chiều dày 55 m. 

Vật liệu Trọng lượng riêng Fy Fu Ghi chú 

 Kgf/m3 MPa Mpa  

SS400 (JIS 
G3101-2015) 

7.8500E+03 275 400  

Bu-lông neo và bu lông liên kết, đai ốc, vòng đệm chế tạo theo tiêu chuẩn 
TCVN 5575:2024 hoặc tương đương. Bu lông liên kết có cường độ bền 5.6 
dùng loại thép S235B 

Vật liệu Trọng lượng 
riêng 

fyb fub Ghi chú 






















































































































